CHUYÊN ĐỀ 12 – CÁC BÀI TOÁN VỀ BIỂU THỨC (TIẾP)

* Dạng 2: Các biểu thức có tính quy luật

Bài 1: Rút gọn các biểu thức
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Phương pháp: Xuất phát từ hạng tử cuối để tìm ra quy luật
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Bài 2: 

a) Cho A = 
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Tính A : B
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Bài tập về nhà

Rút gọn các biểu thức sau:
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* Dạng 3: Rút gọn; tính giá trị biểu thức thoả mãn điều kiện của biến

Bài 1:  Cho  
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Lời giải
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Bài 2:  Cho 
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 Tính giá trị biểu thức  D = 
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Từ (1)  suy ra bcx + acy + abz = 0 (3)

Từ (2) suy ra 
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Thay (3) vào (4) ta có  D = 4 – 2.0 = 4

Bài 3

a) Cho abc = 2; rút gọn biểu thức A = 
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b) Cho a + b + c = 0; rút gọn biểu thức B = 
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Từ a + b + c = 0 
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Tương tự ta có: b2 - a2 - c2 = 2ac ; c2 - b2 - a2 = 2ab (Hoán vị vòng quanh), nên
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Thay (2) vào (1) ta có B = 
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c) Cho a, b, c từng đôi một khác nhau thoả mãn: (a + b + c)2 = a2 + b2 + c2
Rút gọn biểu thức  C = 
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Từ (a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 
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 ab + ac + bc = 0
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Tương tự: b2 + 2 ac  =  (b – a)(b – c) ; c2 + 2ab = (c – a)(c – b)

C  = 
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* Dạng 4: Chứng minh đẳng thức thoả mãn điều kiện của biến

1. Bài 1: Cho 
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Chứng minh rằng: a + b + c =  abc 

Từ (1) suy ra  
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2. Bài 2: Cho a, b, c ≠ 0 và a + b + c ≠ 0 thỏa mãn điều kiện 
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Chứng minh rằng trong ba số a, b, c có hai số đối nhau. 

Từ đó suy ra rằng :
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Từ đó suy ra : 
[image: image72.wmf]2009200920092009200920092009

1111111

abca(c)ca

++=++=

-


          
[image: image73.wmf]2009200920092009200920092009

111

abca(c)ca

==

+++-+


   (   
[image: image74.wmf]200920092009200920092009

1111

abcabc

++=

++

.

3. Bài 3:  Cho 
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chứng minh rằng : trong ba số a, b, c tồn tại hai số bằng nhau

Từ (1) 
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4. Bài 4: Cho (a2 – bc)(b – abc) = (b2 – ac)(a – abc); abc 
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5. Bài 5: Cho a + b + c = x + y + z = 
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7. Bài 7: 
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Bài tập về nhà:
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3) Cho x + y + z = 0; chứng minh rằng: 
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4) Cho a + b + c = a2 + b2 + c2 = 1; 
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